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Phòng Nghiên cứu – Phân tích 
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 
Trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội                                        Chi nhánh: 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 
ĐT: (84.4) 39741763                                  ĐT: (84.8) 38209987  
Fax: (84.4) 39745601                                   Fax: (84.8) 38200921  
Email: phantich@vietinbanksc.com.vn  
Website: www.vietinbanksc.com.vn 
ài chính – Kinh tế ài chính – Kinh tế 

(ATPVietnam) – Việt Nam - Hiệp hội Thép: Giá thép tháng 6 ít biến động lớn (ATPVietnam) – Việt Nam - Hiệp hội Thép: Giá thép tháng 6 ít biến động lớn 

iệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định, nếu thép trong nước tiếp tục tăng giá, sẽ là thời cơ cho thép 
goại tràn vào; thép trong nước tháng sáu sẽ ít biến động lớn, đồng thời lượng tiêu thụ giảm do vào mùa 
ưa. 

iệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định, nếu thép trong nước tiếp tục tăng giá, sẽ là thời cơ cho thép 
goại tràn vào; thép trong nước tháng sáu sẽ ít biến động lớn, đồng thời lượng tiêu thụ giảm do vào mùa 
ưa. 

SA cho biết, trong tháng 5/2009, VSA tiêu thụ được gần 355.000 tấn thép, giảm gần 17,8 phần trăm so 
ới tháng 4/2009, tăng 12,94 phần trăm so cùng kỳ 2008. 
SA cho biết, trong tháng 5/2009, VSA tiêu thụ được gần 355.000 tấn thép, giảm gần 17,8 phần trăm so 
ới tháng 4/2009, tăng 12,94 phần trăm so cùng kỳ 2008. 

ổng tiêu thụ năm tháng đầu năm nay VSA đạt gần 1,58 triệu tấn, tăng 1,64 phần trăm so cùng kỳ. 
ượng thép xây dựng tồn kho tính đến hết tháng năm, gối đầu tháng sáu ở mức thấp, khoảng 174.000 tấn. 
ổng tiêu thụ năm tháng đầu năm nay VSA đạt gần 1,58 triệu tấn, tăng 1,64 phần trăm so cùng kỳ. 
ượng thép xây dựng tồn kho tính đến hết tháng năm, gối đầu tháng sáu ở mức thấp, khoảng 174.000 tấn. 

iện giá thép bán lẻ ở các cửa hàng thép miền Bắc khoảng 11,5 đến 12 triệu đồng/tấn, ở miền Nam 
hoảng 11,8 - 12 triệu đồng/tấn. 
iện giá thép bán lẻ ở các cửa hàng thép miền Bắc khoảng 11,5 đến 12 triệu đồng/tấn, ở miền Nam 
hoảng 11,8 - 12 triệu đồng/tấn. 

ản tin này được cung cấp hàng ngày bởi Công ty Chứng khoán Công thương. Nội dung bản tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không 
hịu trách nhiệm đối với những quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư khi sử dụng những thông tin trên. 



 
  

    
 

   Bản tin chứng khoán ngày 17/06/2009 
 

 

Chứng khoán Thế giới  

* (Vneconomy) - Thị trường chứng khoán 
Mỹ  

Ngày 16/6, cổ phiếu nhiều lĩnh vực tiếp tục 
đi xuống đẩy chứng khoán Mỹ có ngày 
giảm điểm thứ hai liên tiếp. 

Thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất 
công nghiệp xuống thấp hơn so với dự báo 
của giới phân tích, đã sớm đẩy thị trường đi 
xuống. Sức cầu càng về cuối càng giảm 
trong khi lệnh bán thì vẫn gia tăng - dù 
không còn xuất hiện tình trạng bán tháo như 
phiên đầu tuần. 

Bên cạnh sự giảm điểm của các chỉ số 
chứng khoán, khối lượng giao dịch trên sàn 
New York cũng tiếp tục ở mức thấp khi chỉ 
có 1,18 tỷ cổ phiếu được giao dịch thành 
công - thấp hơn gần 21% so với mức trung 
bình/phiên của năm ngoái. 

Hầu như tất cả các lĩnh vực đều giảm điểm 
trong phiên hôm thứ ba nhưng mức giảm 
lớn nhất thuộc về khối ngân hàng, bán lẻ và 
hàng hóa cơ bản. 

 

Chứng khoán 
Thế giới 15/6/09 16/6/09 Thay đổi 

MỸ          
8.612,13 8.504,67 -107,46 -1,25% DOW JONES  

Industrial Average         
1.816,38 1.796,18 -20,20 -1,11% NASDAQ 

Composite        
923,72 911,97 -11,75 -1,27% S&P 500 Index 

         
CHÂU ÂU         

4.326,01 4.328,57 2,56 0,06% FTSE 100 
(Anh)        

4.889,94 4.890,72 0,78 0,02% DAX 
(Đức)          

3.219,58 3.213,95 -5,63 -0,17% CAC 40 
(Pháp)         

CHÂU Á         
10.039,67 9.752,88 -286,79 -2,86% NIKKEI 225 

(Nhật)         
18.498,96 18.165,50 -333,46 -1,80% HANGSENG  

(Hồng Kông)          
2.789,55 2.776,02 -13,53 -0,49% SSE  

(Shanghai)         
2.316,56 2.288,16 -28,40 -1,23% STRAITS TIMES  

(Singapore)         

Những thông tin đáng chú ý trong tuần:  

 
Thứ Tư: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke có bài phát biểu quan trọng; công bố số liệu 
về chỉ số giá tiêu dùng (CPI); công bố kết quả kinh doanh của FedEx. 

Thứ Năm: Công bố số liệu về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu; công bố kết quả kinh 
doanh của nhà sản xuất điện thoại BlackBerry - Research In Motion. 

 

 

 

 

Bản tin này được cung cấp hàng ngày bởi Công ty Chứng khoán Công thương. Nội dung bản tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không 
chịu trách nhiệm đối với những quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư khi sử dụng những thông tin trên. 22  
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
ản tin này được cung cấp hàng ngày bởi Công ty Chứng khoán Công thương. Nội dung bả
hịu trách nhiệm đối với những quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư khi sử dụn

VN-Index:  471,97     21,55    4,37% 
 
Số chứng khoán:  12       0       153
Tổng KLGD toàn thị trường: 46.310.446
Tổng GTDG toàn thị trường: (tỷ) 1.684.122
Tổng số GD toàn thị trường: 34.266
Tổng KLGD thoả thuận CP: 1.141.545
Tổng GTGD thoả thuận CP: (tỷ) 42.692
Tổng KLGD thoả thuận TP: 711
Tổng GTGD thoả thuận TP: (tỷ) 1

 

Top 5 mã chứng khoán tăng giá nhiều nhất 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

Thay 
đổi 

SJS 101,0 106,0 820.190 4,95% 
NBB 46,9 49,2 969.060 4,90% 
HAX 51,0 53,5 169.190 4,90% 
PRUBF1 6,3 6,6 3.736.590 4,76% 
SGH 75,0 78,5 16.650 4,67% 

 
 
Top 5 mã chứng khoán giảm giá nhiều nhất 
 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

% thị 
trường 

BHS 24,0 22,8 12.310 -5,00% 
CII 48,0 45,6 17.150 -5,00% 
DHG 140,0 133,0 7.630 -5,00% 
DIC 16,0 15,2 22.660 -5,00% 
DPR 48,0 45,6 65.020 -5,00% 

 
 
Top 5 mã chứng khoán NĐTNN giao dịch nhiều nhất 
 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

% thị 
trường 

DPM 45,4 43,2 421.910 0,93% 
FPT 68,0 65,5 379.210 0,84% 
HAG 69,0 67,0 364.750 0,81% 
KDC 47,0 44,7 252.200 2.200 0,56% 0,56% 
VNMVNM 97,5 97,5 93,0 93,0 132.660 132.660 0,29% 0,29% 

  
  
  
  

      

  

  

  
 
Bản tin chứng khoán ngày 17/06/2009 
Hastc-Index:  165,03     10,77    6,13% 

Số chứng khoán:  16       1       179
Tổng KLGD toàn thị trường: 21.067.500
Tổng GTDG toàn thị trường: (tỷ) 723.319
Tổng số GD toàn thị trường: 19.298
Tổng KLGD thoả thuận CP: 345.000
Tổng GTGD thoả thuận CP: (tỷ) 13.270
Tổng KLGD thoả thuận TP: 1.050.000
Tổng GTGD thoả thuận TP: (tỷ) 111

 

Top 5 mã chứng khoán tăng giá nhiều nhất 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

Thay 
đổi 

UNI 23,2 24,8 142.200 6,90% 
SHC 19,0 20,3 13.000 6,84% 
DBC 29,3 31,3 1.015.100 6,83% 
HBD 13,9 14,8 64.700 6,47% 
CAN 15,6 16,6 201.300 6,41% 

 
 
Top 5 mã chứng khoán giảm giá nhiều nhất 
 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

% thị 
trường 

BVS 60,0 55,8 117.700 -7,00% 
GHA 44,3 41,2 8.800 -7,00% 
DXP 51,5 47,9 69.400 -6,99% 
PAN 37,2 34,6 72.500 -6,99% 
PVG 22,9 21,3 26.900 -6,99% 

 
 
Top 5 mã chứng khoán NĐTNN giao dịch nhiều nhất 
 

Mã CK Tham 
chiếu 

Giá 
khớp 

Khối 
lượng 

% thị 
trường 

VCS 49,0 48,2 98.500 0,48% 
KBC 39,7 37,0 31.100 0,15% 
SHB 38,4 36,5 15.500 0,07% 
CSG 21,6 20,8 13.500 0,07% 
VNC 17,1 16,1 12.000 0,06% 

 
 
 

n tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không 
g những thông tin trên. 

http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wxiko1OfTRRRTXjbmUGUByx32dLrYmKwnRdKFeb9HPR7Kn5Jt5WOncb2FjpEg9fGNE=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wypkSBc7LrCGGLo2GuD+AOswTuxp1U+SXk7aB72bMa/sv1PljLpNWCXIYBye9jw/a0=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wy65WCniMF57eTg7TYdEVLBqDpPss66iecAUNWAjtnmw6prZPDRZfhGBKr/p8CNeaI=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wxsq1MKAUH24+QYLOLukskfXZ5UoJlRxiBNAd8uR5moztBpRjta/EzY+qHI1PNagAY=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wxeCOJLxnNp0j2XHe1eCw1oLaHiYDgtlJKo2ad/7MgqLBzZ2XustxCOIsmLBxcMkq0=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wxDAIbLaziljFKSbCjjVO0NVQvmlXqWBTS6+3PfuRsoOXBrU7/BC7FOJ82yndCN34k=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wxLf29L3cz+asnPa3d20fbo+5fUR7ykFrLesuBDCtLlfg1VK2Cx3sg6tsUpj27gRWY=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wwgDXZj9NtxISwi6POeAP5t/fMSq5UeqdbWzTn66oU7BO2A3B6xUZU+HqNvqt+W/q8=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyYkRozJ9xj5WKvvBxAWlf6swxClZNLQLAAvs8jBoWkKjwDIaM57Ivwg84dIp/AOF0=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wzkdCTgbJw/+RcAHLbWnRbA0WBaJWls9jZG33JG+7M4iheLRvazRWMGBDJuXotw40s=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wzWYggJjUXHoFyqGBvEMKQprd8LYZ7sF1UbCEqsICk/sBsZQwvPokgPcZ+ds0fKxqk=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyg3YXwEw2/4lw/dUCsvdRtpZSpcvFAn4GbQe0ZAJu4fcfa2eA7g87RBcR+8/4jbHc=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wym+19JkwUkWSiu3x0wkJrNzy2IKxhea4DGmeJTpO22uO8S7dgveZ91EyOrgXXWHLs=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyp7kZeSRvBRZXkdrlHH8CnjTVi6xfP8w4nVxlKup8zw2+O/WjGwKUIqKE8gIR1a+A=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wxoANRCuI2101cCjaX3D7uA64jJlv4Lh65DXaTRxBJNl+ZzfcM77PFqieKSRHcnRgk=
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http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyxSuRLzwopCwNi7I1DLFtJrldhNG27sSnpR2dEYkZmh3czVPWjQ1gGCuPyTKjDXXPKY28l+HHF5Pu+k5Cy+MbL
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wzHIQxOXMxXOCWiV/Eul69wwJqaSwrhL90eIyTW4o6OspZx7gHY0dF9sJdG34Hwg4YYTsoeSMvfjdSWbnEg7eQj
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wzLeuhelYJV90C4GkcqJlD4BV1nIsNd3zveM7sGjzriGImNQp0d+YbHWt6D2Lc8FohruJBRDz4J63Je8mS1zDf+
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyoU58JH9BXv7BQR6frm5BLikItQlN6A/CFdJ+sMUGHz/tWdUMA6V/GUp8yaEqEqNW+Lut8TLVD4pzm9ozBZ9PN
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6ww+RtGZAlXibZ/NDN/GRoIb4UxBOPetSD8F97vDl3mka/b0rTPW4kIa4lJOkti0YieEIdK9eRupdOlAYhYDZhJd
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyHpBhT1d+2RNMNQUtpH59EIpqEsjq95K3AqG5kbwfcEVyeYM5dW5+OkiqGV2ImwSXxF8ZbP9LrJ/3RL/uYpWZj
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wwbDTIAcX67FL1EGUzpx3OHIxUa5HDOjxCl28+ibxJZnAQABpCm2fs5+C4tA8VoQAR114Q2MacH9RIXaHTttoSC
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyTTtOTkEpe2v7aJU2SDXWZgte92Bk5+o4Hl9aRCn9htHo6WwDLIoH8vQfSEkGTT7Ih6xjcWeSalBa5Bd0o20Wx
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wy+2dkpCRCPRrKs9DC5c+1QhGJybz/oQO/BAAE4ult3UUsxmaADu8nKTe//1Lp27RAgpCNY39iJa85fW3yvb8RB
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyQdSKRj2pJl7mFWH+fEqap4fYQE6Vzmr5t10gasBuX5UUg2oZDlSlHZVc3LYtg7LM=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wzV62g3sRSHNE7x8otZvICkZqJFK/tqVprLfRf5tUd6v6kLCMWfIIZRkKZvLCnI+A8=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wzAaHVCzbgGd28mgADGbTaI91TOfYP+n/EBMMgy/wGlxdOsxMBpGcDpQxQw2VZ/vhM=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wyF1+GcwzB4JpUtuHDuX/FDF3l7uBnX4bFqj0onwXzKpwR/qG0Ih7YKj/ChTjwOaTo=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wwm+Wa1HboI+VM21aT0TWZIJ9qIJXWN6UE01M6xBm+he53il910N99FrExEwpk07UY=
http://www.thanglongsc.com.vn/index.aspx?vs=dWl0IelKfKB+F12s+ApGPotmVTbkHBCbEDl5RxcZ6wwm+Wa1HboI+VM21aT0TWZIJ9qIJXWN6UE01M6xBm+he53il910N99FrExEwpk07UY=


 
  

    
 

Bản tin chứng khoán ngày 17/06/2009 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

- Áp lực xả hàng khá lớn khiến VnIndex tuột    
dốc, ngưỡng hỗ trợ gần nhất và khá mạnh cho 
VnIndex ở mức 450 điểm.  

- Ngưỡng cản 520 điểm 

- Ngưỡng hỗ trợ 450 điểm 
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THỊ TRƯỜNG SÀN HOSE 
• HPG công bố 5 tháng lãi 506 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch năm 
• VSC công bố 5 tháng lợi nhuận đạt hơn 50 tỷ đồng, bằng 66,73% kế hoạch 
• GMD: Wareham Group Limited bán xong 629.660 cổ phiếu, tỷ lệ còn 5,39% 
• VFMVF1: Vietnam Enterprise Investments đăng ký bán 9.325.000 ccq từ 16/6 
• PVT: PVFC bán xong 2 triệu cp, đăng ký bán tiếp 2 triệu từ 17/6 
• COM: Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 từ 17,5 tỷ lên 19,5 tỷ 
• HCM: Mua xong 3.280 cổ phiếu của CBNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ 
• Cổ đông lớn, nội bộ của CNT, LCG và HRC vi phạm giao dịch cổ phiếu 
• 30/6: Thủy điện Ry Ninh 22 (RHC) chính thức chuyển sang sàn Hà Nội 
• DNP: Chuẩn bị chuyển sang niêm yết tại sàn Hà Nội 
• TTF: Aureos South – East Asian Fund bán xong 362.400 cp, giảm còn 5,44% 
• PET: PVFC bán xong 494.500 cổ phiếu, giảm tỷ lệ còn 8,46% 

 
 
 
 

 

Bản tin này được cung cấp hàng ngày bởi Công ty Chứng khoán Công thương. Nội dung bản tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không 
chịu trách nhiệm đối với những quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư khi sử dụng những thông tin trên. 


